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STT SBD Họ Tên Ngày sinh Phòng thi Ghi chú

1 8017 Hoàng Ngọc Ánh 07/08/2008 1  

2 8026 Nguyễn Long Thiên Bảo 5/12/2008 2  

3 8030 Phan Nguyễn Khánh Chi 01/8/2008 2  

4 8057 Nguyễn Thế Hiển 22/07/2008 3  

5 8058 Bùi Văng Trung Hiếu 15/09/2008 3  

6 8062 Nguyễn Ngọc Gia Hoàng 02/11/2008 3  

7 Phạm Nhật Hoàng 11/5/2008  

8 8084 Nguyễn Minh Khang 05/08/2008 4  

9 8116 Nguyễn Thị Diệu Linh 03/6/2008 5  

10 8157 Lê Mai Bích Ngọc 8/10/2008 7  

11 8156 Lài Mỹ Ngọc 02/07/2008 7  

12 8176 Phạm Thị Huỳnh Như 13/10/2007 8  

13 8182 Nguyễn Tài Phát 23/12/2008 8  

14 8186 Phan Tiến Phát 8/10/2008 8  

15 8187 Nguyễn Văn Hà Phong 31/05/2008 8  

16 8194 Võ Phi Phụng 24/12/2008 8  

17 8197 Sẳm Mỹ Phương 21/04/2008 8  

18 8200 Bùi Minh Quân 22/08/2008 8  

19 8203 Võ Khắc Minh Quân 22/03/2008 9  

20 8205 Sẩm Ngọc Quyên 04/08/2008 9  

21 8209 Nguyễn Phúc Tài 16/01/2008 9  

22 8218 Nguyễn Hữu Minh Thành 09/05/2008 9  

23 8220 Nguyễn Nguyễn Thanh Thảo 19/01/2008 9  

24 8222 Lâm Dương Thăng 05/01/2008 9  

25 8224 Tạ Hiền Bảo Thi 27/10/2007 9  

26 Tô Hoàng Anh Thư 02/08/2006  

27 8237 Phạm Ngọc Minh Thư 06/04/2008 10  

28 8233 Nguyễn Hà Trúc Thư 09/01/2008 10  

29 8240 Nguyễn Lê Thanh Thương 27/10/2008 10  

30 8242 Phạm Thanh Bảo Thy 8/10/2008 10  

31 8245 Trần Vũ Hương Trà 26/08/2008 10  

32 8253 Hoàng Nguyễn Ngọc Trâm 28/09/2008 11  

33 8269 Nguyễn Thị Thanh Trúc 16/02/2008 11  

34 8271 Bùi Nhật Trường 15/04/2008 11  

35 8272 Nguyễn Cẩm Tú 27/01/2008 11  

36 8273 Nguyễn Thanh Tú 13/02/2008 11  

37 8286 Nguyễn Hải Minh Vân 14/10/2008 12  

38 8285 Lê Kim Thanh Vân 21/08/2008 12  

39 8289 Mã Tấn Vĩ 7/10/2008 12  
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Danh sách này có 37 học sinh , ngày 5 tháng 1 năm 2022
HIỆU TRƯỞNG
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